
STT Đơn giá( VNĐ/M2) Màu xanh lá( + thêm) Màu xanh đen( cộng thêm)

1 600,000                   210,000                              200,000                                   

2 700,000                   260,000                              250,000                                   

3 800,000                   360,000                              350,000                                   

4 1,000,000                

5

6

7

STT Tên Phụ Kiện ĐVT
VVP( Thái Lan) BM( Đức) HAFELE( Đức)

1 Bản lề sàn chiếc 1,100,000 1,300,000 2,800,000

2 Kẹp kính trên chiếc 250,000 350,000 450,000

3 Kẹp kính dưới chiếc 250,000 350,000 450,000

4 Kẹp L chiếc 350,000 500,000 750,000

5 Kẹp TI chiếc 300,000 450,000 700,000

6 Tay nắm 600 INOX 304 chiếc 400,000 800,000 1,300,000

7 Tay nắm 800 INOX 304 chiếc 550,000 1,000,000 1,500,000

8 Khóa sàn chiếc 350,000 500,000 800,000

9

Kính sơn + thêm 350.000/m2

PHỤ KIỆN

Bộ phụ kiện cửa lùa ZAMIDOOR 2 cánh: 5.000.000VNĐ

 Ghi chú: 

BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC( TEMPER)

Thực tế

Thực tế

Mô tả

Kính Temper 8mm

Kính Temper 10mm

Kính Temper 12mm khổ <2,4x3,6 (m)

Kính Temper 12mm khổ >2,4x3,6 (m)

Kính Temper 15mm

Kính Temper 19mm



* Giá chưa gồm thuế VAT 10% đối với DN

* Cửa S <1m2, đơn giá thân cửa tăng thêm 50.000/1m2

* Công trình xa >30km, cộng vận chuyển theo báo giá vận tải

* Công trình xa >50km, cộng lắp đặt 50k-100k, cộng vận chuyển theo báo giá vận tải

Báo giá trên mang tính chất tham khảo. Để nhận được báo giá chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline 0985.329.642


